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Ngày 21 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xét xử công khai vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 148/2023/TLST-HC 

ngày 06/6/2023 về việc “Khởi kiện quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 157/2023/QĐXXST-HC ngày 

08/8/2023, giữa các đương sự:  

1. Người khởi kiện:  

Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1955 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Số A đường C, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Ông Lê Văn L, sinh năm 

1960; địa chỉ: 1 P, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; là đại diện 

theo ủy quyền (có mặt).  

2. Người bị kiện:  

Ủy ban nhân dân thành phố V;  

Địa chỉ: Số H L, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.   

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Hoàng Vũ T – Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố V; là đại diện theo pháp luật (vắng mặt). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2089%20L%C3%BD%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ki%E1%BB%87t,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%201,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C5%A9%20Th%E1%BA%A3nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Ông Trần 

Quang H (vắng mặt) và ông Nguyễn Văn L1 (có mặt) – Viên chức Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thành phố V.   

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Nguyễn Ái T1, sinh năm 1986 (vắng mặt); địa chỉ: Số A đường C, 

Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà T1: Ông Lê Văn L, sinh năm 1960 

(có mặt); địa chỉ: 1 P, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc T2, sinh năm 1994 (vắng mặt); địa chỉ: Số A 

đường C, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà T2: Ông Lê Văn L, sinh năm 1960 

(có mặt); địa chỉ: 1 P, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Ông Nguyễn K, sinh năm 1997 (vắng mặt); địa chỉ: Số A đường C, 

Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông K: Ông Lê Văn L, sinh năm 1960 

(có mặt); địa chỉ: 1 P, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Bà Nguyễn Thị Phương D, sinh năm 1985 (vắng mặt); địa chỉ: B5 T9 

Chung cư P, B N, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà D: Ông Lê Văn L, sinh năm 1960 (có 

mặt); địa chỉ: 1 P, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Ông Nguyễn Duy T3, sinh năm 1996 (vắng mặt); địa chỉ: Số A đường C, 

Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông T3: Ông Lê Văn L, sinh năm 1960 

(có mặt); địa chỉ: 1 P, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố V;  

Địa chỉ: Số H L, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.   

Người đại diện hợp pháp: Ông Hoàng Vũ T – Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố V (vắng mặt). 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

1. Theo đơn khởi kiện và quá trình tố tụng tại Tòa án, người khởi kiện trình 

bày:  

- Về nguồn gốc đất: Nguồn gốc nhà, đất toạ lạc tại số A đường C, phường 

A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Nguyễn Văn T4 (bố chồng bà N) 

khai phá sử dụng khai phá trước năm 1975. Đến năm 1987, ông Nguyễn Văn T4 

cho con trai là ông Nguyễn Duy K1 (chồng bà N). Ngày 06/5/1987, ông K1 và bà 

N làm đơn xin xây dựng nhà và được UBND phường A xác nhận ngày 11/5/1987. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BB%8B%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BB%8B%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BB%8B%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Luy%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C3%81i%20Th%E1%BB%A5y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A5y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Trinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Khuynh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khuynh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Di%E1%BB%87u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B5%20T9%20Chung%20c%C6%B0%20PVC-IC
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B5%20T9%20Chung%20c%C6%B0%20PVC-IC
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20242%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20C%E1%BA%A3nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Di%E1%BB%87u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Ti%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2089%20L%C3%BD%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ki%E1%BB%87t,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%201,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20V%C5%A9%20Th%E1%BA%A3nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
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Đến ngày 05/7/1987, Sở X – Côn Đảo cấp Giấy phép xây dựng cho ông (bà) 

Nguyễn Duy K1, địa chỉ thường trú tại H, Khóm P, phường A, với diện tích xây 

dựng là 40m² (có kèm biên lai thu lệ phí xây dựng đóng ngày 04/9/1987). Đến 

ngày 21/01/2000, vợ chồng bà N được được UBND tỉnh B cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số P 802450 với diện tích 470,0m² , gồm có 40,0m² đất ở tại đô 

thị và 430,0m² đất nông nghiệp thuộc thửa đất số 1171 (số mới 190), tờ bản đồ số 

34 (mới số 03). 

Ngày 02/6/2022, UBND thành phố V ban hành Quyết định số 8375/QĐ-

UBND về việc thu hồi 374,4m² đất do ông (bà) Nguyễn Thị N và hàng thừa kế 

theo quy định của pháp luật của ông Nguyễn Duy K1 (ông K1 đã chết), đang sử 

dụng tại phường A để đầu tư xây dựng công trình Đường C (đoạn từ đường C đến 

đường C), thành phố V.  

Ngày 02/6/2022, UBND thành phố V ban hành Quyết định số 8387/QĐ-

UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông (bà) 

Nguyễn Thị N và hàng thừa kế theo quy định của pháp luật của ông Nguyễn Duy 

K1 (ông K1 đã chết), địa chỉ số A đường C, phường A, thành phố V do Nhà nước 

thu hồi đất để thực hiện dự án Đường C (đoạn từ đường C đến đường C), thành 

phố V. Diện tích đất thu hồi, bồi thường 374,4m² , trong đó bồi thường 40,0m² 

theo giá đất ở và 334,4m² theo giá đất nông nghiệp vị trí 3, đường loại 2 (đường 

C); hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc trên đất thu hồi; bồi thường hoa màu, cây trái trên 

đất và giao 01 lô đất tái định cư. 

Đến ngày 05/10/2022 UBND Thành phố V ban hành quyết định số 

11955/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) cho 

ông (bà) Nguyễn Thị N và hàng thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật của 

ông Nguyễn Duy K1 (ông K1 đã chết), địa chỉ 1142/3 đường C, phường A, thành 

phố V do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường C (đoạn từ đường C 

đến đường C), thành phố V, trong đó có nội dung hỗ trợ bổ sung cho hộ bà 

Nguyễn Thị N 01 lô đất ở mới. 

Không đồng ý với quyết định bồi thường nêu trên, gia đình bà N đã làm 

đơn khiếu nại tới UBND Thành phố V. Đến ngày 28/10/2022, UBND thành phố 

V ban hành quyết định số 12536/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu 

của bà Nguyễn Thị N, địa chỉ số A đường C, phường A, thành phố V với nội 

dung: 

+ Bác nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị N đối với yêu cầu: Thu 

hồi, bồi thường đủ diện tích 470,0m² theo đúng diện tích đất hộ bà N đã được 

UBND tỉnh B cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  và nội dung Bồi thường 

toàn bộ diện tích đất đã thu hồi theo giá đơn giá 35.000.000đ/m² ; 

 + Chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị N đối với yêu cầu: 

bồi thường bổ sung diện tích: 190,0m² theo giá đất ở (đã tính bồi thường theo giá 

đất nông nghiệp). 

Đến ngày 28/12/2022 UBND thành phố V ban hành quyết định số 

14335/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) cho 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20%C4%90%E1%BA%B7c%20khu%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2086B/1,%20Kh%C3%B3m%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thi%E1%BB%87n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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ông (bà) Nguyễn Thị N và hàng thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật 

của ông Nguyễn Duy K1 (ông K1 đã chết), địa chỉ 1142/3 đường C, phường A, 

thành phố V do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường C (đoạn từ 

đường C đến đường C), thành phố V. 

- Về việc yêu cầu bồi thường 120m2 là đất ở: 

Toàn bộ phần diện tích đất ở UBND thành phố đã bồi thường cho gia đình 

bà N qua 2 quyết định bồi thường số 8387/QĐ-UBND và 14335/QĐ-UBND là 

230m2 dựa vào căn cứ hạn mức đất ở vườn ao được xác định cho hộ gia đình là 

230m2 đất ở. 

Tuy nhiên căn cứ vào Đơn xin cất nhà trên phần đất bố mẹ vợ ông K1 cho 

được UBND phường A xác nhận ngày 11/5/1987; Giấy phép xây dựng ngày 

05/7/1987 do Sở X – C cấp cho ông (bà) Nguyễn Duy K1, địa chỉ thường trú tại 

H, Khóm P, phường A- đây là giấy tờ được quy định tại Điểm g, khoản 1, Điều 

100 – Luật Đất đai 2013 và được hướng dẫn tại Khoản 5, Điều 18 - Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ, đồng thời kèm theo Biên lai Sở 

X – C thu lệ phí xây dựng do ông Nguyễn Duy K1 đóng tiền ngày 14/9/1987. 

Căn cứ quy định tại:  

Điểm g khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013, quy định:  

 “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các 

loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: 

 g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 

theo quy định của Chính phủ;”  

Khoản 5 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ 

quy định:  

“Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại 

Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm: 

 5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa 

chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan 

quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép.” 

 Điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ, quy định:  

“5. Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở 

có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được 

xác định như sau: 

 b) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người sử 

dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 

của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này nhưng diện tích đất ở chưa được 

xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai, Khoản 

3 Điều này và chưa được xác định lại theo quy định tại Điểm b và Đ c Khoản 1 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20%C4%90%E1%BA%B7c%20khu%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20C%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2086B/1,%20Kh%C3%B3m%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thi%E1%BB%87n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20%C4%90%E1%BA%B7c%20khu%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20%C4%90%E1%BA%B7c%20khu%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20C%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83m
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Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của 

Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề 

nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở 

được xác định lại theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai 

và Khoản 3 Điều này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất, được 

bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã được xác định lại là đất 

ở.” 

 Khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai 2013, quy định:  

“4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 

tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng 

có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật 

này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác 

định như sau:  

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương 

quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa 

phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;” 

 Điểm a khoản 4 Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 

29/10/2014 của UBND tỉnh B quyết định về việc quy định hạn mức các loại đất 

khi giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

 “Hạn mức đất ở được công nhận trong trường hợp thửa đất có vườn, ao”.  

4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 

tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng 

có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 

3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích 

đất ở thì hạn mức đất ở được công nhận như sau: 

 a) Các phường thuộc thành phố V: 50 m2 /1 nhân khẩu trong một hộ; diện 

tích đất vườn ao được công nhận là đất ở tối thiểu là 230 m2 /1 hộ và tối đa là 450 

m2 /1 hộ.” 

Theo quyết định giải quyết khiếu nại số 12536/QĐ-UBND ngày 

28/10/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố V chỉ căn cứ vào hạn mức đất ở đối 

với hộ gia đình là 230m2/ 1 hộ gia đình là chưa đầy đủ và gây thiệt hại cho gia 

đình bà N.Vì căn cứ theo sổ hộ khẩu gia đình thì tại thời điểm cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ngày 21/01/2000 (UBND tỉnh B cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số P 802450 với diện tích 470,0m² , gồm có 40,0m² đất ở tại 

đô thị và 430,0m² đất nông nghiệp thuộc thửa đất số 1171 (số mới 190), tờ bản đồ 

số 34 (mới số 03).) thì gia đình bà N (hộ ông Nguyễn Duy K1) bao gồm 7 nhân 

khẩu vì vậy hạn mức tối đa để xác định diện tích đất vườn ao được xác dịnh cho 7 

nhân khẩu là: 50m2 x 7= 350m2. Vì vậy cần bổ sung xác định lại diện tích bồi 

thường thêm phần diện tích 120m2 đã bồi thường là đất nông nghiệp thành đất ở. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
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- Về việc yêu cầu bồi thường giá đất tại thời điểm tháng 06/2022: 

Trong quyết định bồi thường có nội dung thu hồi toàn bộ phần diện tích nhà 

bà N theo giá đất nông nghiệp (vị trí 3, đường L, đường C) và căn cứ theo Quyết 

định số 2880/QĐ-UBND ngày 22/09/2020 của UBND tỉnh B về việc phê duyệt 

giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình 

Đường C (đoạn từ đường C đến đường C), thành phố V. Dựa vào Quyết định nêu 

trên thì UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi và bồi thường tại thời 

điểm tháng 06/2022 dựa trên phê duyệt giá đất tại thời điểm tháng 09/2020, tức là 

sau gần 2 năm từ ngày có quyết định phê duyệt giá (nếu căn cứ theo chứng thư và 

hồ sơ khảo sát giá thì còn trước thời điểm có quyết định về giá bồi thường của 

UBND Tỉnh ban hành). Căn cứ vào Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 

06/03/2025 của Bộ T6 về Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam thì kết quả 

thẩm định giá chỉ có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm 

định giá có hiệu lực. Đồng thời trong giai đoạn nêu trên có một số dự án của 

thành phố V có áp dụng mức giá trong thời điểm giai đoạn khoảng tháng 06/2022 

cao hơn rất nhiều so với đơn giá theo quyết định 2880/QĐ-UBND ngày 

22/09/2020 của UBND tỉnh B ban hành để bồi thường cho dự án đường C. 

 Căn cứ vào những quy định pháp luật nêu trên thì việc bồi thường toàn bộ 

phần diện tích thu hồi của nhà bà N theo đơn giá đất tháng 09/2020 là trái pháp 

luật. 

- Căn cứ yêu cầu hỗ trợ 02 lô đất tái định cư: 

+ Giấy chứng tử của ông Nguyễn Duy K1 ngày 20/07/2018, Giấy chứng tử 

số: 32/TLKT của A, thành phố V. 

+ Tờ tường trình quan hệ nhân thân được A xác nhận ngày 10/06/2022. Thì 

các ông bà, Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Phương D, Nguyễn Ái T1, Nguyễn Thị 

Ngọc T2, Nguyễn K, Nguyễn Duy T3 đều là hàng thừa kế thứ 1 của ông Nguyễn 

Duy K1. 

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP về  

Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định: 

“Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở”  

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật 

Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi 

Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều 

kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi 

thường về đất được thực hiện như sau: 

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu 

hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ 

gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20lo%E1%BA%A1i%202,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030-4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203-2)%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Di%E1%BB%87u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C3%81i%20Th%E1%BB%A5y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Trinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Trinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Khuynh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Ti%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
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đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về 

quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở. 

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong 

hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu 

hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp 

luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa 

đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định 

cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng 

hộ gia đình.” 

Toàn bộ gia đình hộ bà Nguyễn Thị N và hàng thừa kế của ông Nguyễn 

Duy K1 bao gồm 06 thành viên (đều đã trưởng thành và đủ điều kiện tách khẩu 

riêng) đang sinh sống tại địa chỉ thu hồi và không còn bất cứ nhà đất nào khác tại 

địa bàn cư trú. 

Diện tích thu hồi nhà và đất của bà N và hàng thừa kế của ông Nguyễn Duy 

K1 là: 374,4m2 (trong đó 350m2 đất ở)  

Hiện tại gia đình bà N và hàng thừa kế của ông Nguyễn Duy K1 đã được 

UBND thành phố V cấp 2 lô đất ( 01 lô đất tái định cư + 01 lô đất ở mới).  

Căn cứ Điều 15  Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường hỗ trợ tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định: 

“ Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chung có đồng quyền sử 

dụng đất, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo diện tích đất thuộc 

quyền sử dụng; nếu không có giấy tờ xác định diện tích đất thuộc quyền sử dụng 

riêng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì bồi thường chung cho các đối tượng 

có đồng quyền sử dụng đất.” 

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 

31/10/2014 của UBND tỉnh B quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

1. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quy định 

này có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị 

thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của 

pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) 

thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào quỹ đất ở hoặc nhà 

ở và tình hình thực tế tại địa phương, quyết định giao đất ở hoặc nhà ở theo thẩm 

quyền”.  

Như vậy việc yêu cầu giao thêm 02 lô đất tái định cư cho hộ gia đình bà N 

là hoàn toàn phù hợp với pháp luật và chủ trương của nhà nước.   

Do đó bà N khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
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+ Hủy Mục A phần 1 và mục G Điều 1 tại Quyết định số 8387/QĐ-UBND 

02-6-2022 của UBND thành phố V (phần “Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất 

và phần G Tái định cư”). 

+ Huỷ 1 phần quyết định số 14335/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của 

UBND thành phố V về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) 

cho ông (bà) Nguyễn Thị N và hàng thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp 

luật của ông Nguyễn Duy K1 (ông K1 đã chết), địa chỉ 1142/3 đường C, phường 

A, thành phố V do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường C (đoạn từ 

đường C đến đường C), thành phố V. 

2. Người bị kiện Ủy ban nhân dân thành phố V và người bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp cho người bị kiện trình bày:  

- Đối với yêu cầu: Xác định toàn bộ phần diện tích 374,4m2 đất thu hồi là 

đất ở vị trí 3 đường loại 2 (đường C) và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

thêm 02 lô đất tái định cư cho 02 người con của bà N vì đã đến tuổi trưởng thành, 

đủ điều kiện tách riêng vì gia đình bà N bị thu hồi toàn bộ diện tích và đây là hàng 

thừa kế phần đất bồi thường theo pháp luật:  

Về diện tích đất bị thu hồi 374,4m2: UBND thành phố V đã ban hành các 

Quyết định số 8387/QĐ-UBND ngày 02/6/2022; Quyết định số 11955/QĐ-

UBND ngày 05/10/2022 và Quyết định số 14335/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về 

việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung), giao đất tái định cư, giao 

đất ở mới cho ông (bà) Nguyễn Thị N và hàng thừa kế hợp pháp theo quy định 

của pháp luật của ông Nguyễn Duy K1 (ông K1 đã chết), địa chỉ 1142/3 đường 30 

tháng D, phường A, thành phố V do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: 

Đường C (đoạn từ đường C đến đường C), thành phố V. Theo đó: 

+ Thu hồi và bồi thường 374,4m2 đất (vị trí 3 Đường loại 2 – Đường 30/4) 

thuộc diện tích đã được UBND tỉnh B cấp Giấy chứng nhận số P 802450 ngày 

21/01/2000, gồm 230m2 đất ở (bồi thường 40,0 m2 đất ở tại Giấy chứng nhận đã 

cấp và bồi thường 190,0 m2 đất ở theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 100 - 

Luật Đất đai năm 2013; Khoản 5 Điều 18 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính Phủ; Điểm b khoản 5 Điều 24 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính Phủ; Khoản 4  Điều 103 – Luật Đất đai năm 2013 và 

Đ a khoản 4 Điều 2 - Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của 

UBND tỉnh B quyết định về việc quy định hạn mức các loại đất khi giao đất, công 

nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu) và 144,0 m2 đất nông nghiệp là đúng theo quy định của pháp 

luật. 

+ Giao 02 lô đất (01 lô đất tái định cư và 01 lô đất ở mới) cho ông (bà) 

Nguyễn Thị N và hàng thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật của ông 

Nguyễn Duy K1 (ông K1 đã chết). 

Về giao bổ sung thêm 02 lô đất tái định cư: Tại Văn bản số 1425/UBND-

ĐC ngày 14/9/2022 của  A, xác nhận: Tại địa chỉ nhà số A đường C, Phường A, 

thành phố V có tất cả 05 nhân khẩu đang đăng ký thường trú, gồm các ông (bà) 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A1ng%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Ái T5, Nguyễn Ngọc T2, Nguyễn Duy T3, Nguyễn 

Khuynh .  

Căn cứ Điều 4 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 19/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh B); Trường hợp 02 người 

con (đang thực tế cư trú) của bà N không đủ điều kiện tách hộ theo Quy định tại 

Điều 23 và Điều 25 Luật cư trú ngày 13/11/2020. 

Do đó, yêu cầu giao bổ sung thêm 02 lô đất tái định cư cho 02 người con 

của bà Nguyễn Thị N là không có cơ sở. 

- Đối với yêu cầu phê duyệt phương án hỗ trợ (bổ sung) theo giá đất tại thời 

điểm có quyết định thu hồi và bồi thường, cụ thể là giá đất tại thời điểm tháng 

06/2022 đối với vị trí 3 đường loại 2 (đường C, phường A, thành phố V): 

Căn cứ khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định:  

“Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử 

dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường 

bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”. 

Căn cứ khoản 3 và điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định 

giá đất cụ thể do UBND tỉnh B quyết định:  

“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý 

đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác 

định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh 

được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất 

cụ thể”. 

“4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau 

đây: …đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.” 

Tại Quyết định số 8387/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 và Quyết định số 

14335/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thành phố V đã áp dụng đúng đơn 

giá do UBND Tỉnh ban hành tại Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 

về việc phê duyệt giá đất cụ thể khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án 

Đường C (đoạn từ đường C đến đường C), thành phố V là đúng theo quy định. 

Do đó, yêu cầu phê duyệt phương án hỗ trợ (bổ sung) theo giá đất tại thời 

điểm có quyết định thu hồi và bồi thường, cụ thể là giá đất tại thời điểm tháng 

06/2022 của bà Nguyễn Thị N là không có cơ sở. 

Vì vậy đề nghị Tòa án không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà 

Nguyễn Thị N.  

3. Người đại diện theo ủy quyền của những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan bà Nguyễn Ái T5, bà Nguyễn Thị Ngọc T2, ông Nguyễn K, bà Nguyễn 

Thị Phương D, ông Nguyễn Duy T3 là ông Lê Văn L trình bày:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20%C3%81i%20Th%E1%BB%A5y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Ti%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Khuynh.
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Khuynh.
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C3%81i%20Th%E1%BB%A5y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Trinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Khuynh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Di%E1%BB%87u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Di%E1%BB%87u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Ti%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20139/29%20Phan%20Chu%20Trinh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Bà Nguyễn Ái T5, bà Nguyễn Thị Ngọc T2, ông Nguyễn K, bà Nguyễn Thị 

Phương D, ông Nguyễn Duy T3 đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà N, đề nghị 

Tòa án xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N, ngoài ra không ai bổ sung 

gì thêm. 

4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch UBND thành phố 

V trình bày tại phiên tòa:  

Quyết định 12536/QĐ-UBND ngày 28-10-2022 của Chủ tịch UBND thành 

phố V được ban hành đúng trình tự về thủ tục và giải quyết nội dung đơn khiếu 

nại của bà Nguyễn Thị N là đúng quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh B.  

5. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu quan 

điểm như sau: 

- Về việc tuân theo pháp luật:  

Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã thực hiện 

đúng các quy định của pháp luật Tố tụng hành chính.  

- Về nội dung giải quyết vụ án:  

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 193 Luật Tố tụng hành chính; khoản 2 Điều 74, 

khoản 2 Điều 93, điểm g khoản 1 Điều 100, khoản 4 Điều 103 Luật đất đai năm 

2013; khoản 5 Điều 18, điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ; điểm a, khoản 4, Điều 2 Quyết định 51/2014/QĐ-

UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh B-VT; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14, tuyên xử: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị N về: Hủy 

Mục A phần 1 và mục G Điều 1 tại Quyết định số 8387/QĐ-UBND ngày 02-6-

2022 (phần “Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất và phần G Tái định cư”). 

+ Huỷ 1 phần quyết định số 14335/QĐ-UBND, ngày 28/12/2022 về việc 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) cho ông (bà) Nguyễn Thị N và 

hàng thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật của ông Nguyễn Duy K1. 

+ Hủy một phần Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 12536/QĐ-

UBND ngày 28/10/2022 của Chủ tịch UBND thành phố V (phần “Bồi thường giá 

trị quyền sử dụng đất và phần G Tái định cư”) 

+ Buộc UBND thành phố V phải bồi thường thêm 70 m2 đất ở; bồi thường 

theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định thu hồi đất;  

+ Buộc Ủy ban nhân dân thành phố V phải hỗ trợ thêm 01 lô đất tái định 

cư.  

- Án phí hành chính sơ thẩm: Người bị kiện phải chịu theo quy định của 

pháp luật. 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C3%81i%20Th%E1%BB%A5y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Trinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Khuynh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Di%E1%BB%87u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Di%E1%BB%87u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Ti%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20BR
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng, ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên 

tòa; Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định: 

[1] Về tố tụng: Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa đều có đơn đề nghị xét 

xử vắng mặt; căn cứ Điều 158 Luật Tố tụng Hành chính, Hội đồng xét xử tiến 

hành xét xử vụ án vắng mặt họ. 

[2] Về đối tượng khởi kiện, quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền 

giải quyết vụ án:  

Quyết định 8387/QĐ-UBND ngày 02-6-2022 và Quyết định 14335/QĐ-

UBND ngày 28-12-2022 của UBND thành phố V là đối tượng khởi kiện trong vụ 

án.  

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 12536/QĐ-UBND ngày 

28/10/2022 của Chủ tịch UBND thành phố V là quyết định hành chính có liên 

quan cần xem xét, giải quyết trong vụ án.  

Quan hệ pháp luật tranh chấp được xác định là “Khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực đất đai thuộc trường hợp thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư”.  

Các quyết định bị khiếu kiện do UBND thành phố V ban hành nên thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định 

tại Điều 30, Điều 32 Luật Tố tụng Hành chính. 

 [3] Về thời hiệu khởi kiện:  

Bà Nguyễn Thị N nộp đơn khởi kiện các Quyết định 8387/QĐ-UBND 

ngày 02-6-2022 và Quyết định 14335/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 của UBND 

thành phố V theo giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện số 131/GXN-TA ngày 19-

5-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên đơn khởi kiện của bà N 

nộp trong thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Điều 116 Luật Tố tụng hành 

chính. 

[4] Xét yêu cầu của người khởi kiện của bà Nguyễn Thị N thì thấy:  

[4.1] Xét tính hợp pháp và tính có căn cứ của Quyết định 8387/QĐ-UBND 

ngày 02-6-2022 và Quyết định 14335/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 của UBND 

thành phố V thì thấy:  

[4.1.1] Về thẩm quyền ban hành:  

Ngày 02-6-2022, Ủy ban nhân dân thành phố V ban hành quyết định số 

8375/QĐ-UBND về việc thu hồi 374,40 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị N và 

những người thừa kế hợp pháp của ông Nguyễn Duy K1 theo quy định của pháp 

luật (ông K1 đã chết) đang sử dụng đất tại Phường A để xây dựng công trình 

đường C (đoạn từ đường C đến đường C) thành phố V.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030-4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203-2)%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u


12 

 

 

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 69 Luật đất đai năm 2013 quy định về 

việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau: “Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 

quy định tại Điều 66 của Luật này quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày” và căn cứ điểm a 

khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất “Ủy 

ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: a, 

Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư” thì Ủy ban nhân dân 

thành phố V ban hành Quyết định 8387/QĐ-UBND ngày 02-6-2022 và Quyết 

định 14335/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 là đúng thẩm quyền.  

[4.1.2] Về tính có căn cứ của Quyết định 8387/QĐ-UBND ngày 02-6-2022 

và Quyết định 14335/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 của UBND thành phố V:  

- Thứ nhất, xác định diện tích đất ở được bồi thường trong tổng diện tích 

374,40 m2: 

Quyết định 8387/QĐ-UBND ngày 02-6-2022 phê duyệt phương án bồi 

thường giá trị quyền sử dụng đất bao gồm: 40 m2 đất ở và 334,40 m2 đất nông 

nghiệp. Quyết định 14335/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 phê duyệt (bổ sung) 

phương án bồi thường giá trị quyền sử dụng đất bao gồm: 190 m2 đất ở. Như vậy, 

UBND thành phố V xác định bồi thường giá trị quyền sử dụng đất là 230 m2 đất ở 

và 144,40 m2 đất nông nghiệp (nằm trong tổng diện tích đất 374,40 m2 thuộc thửa 

13, theo tờ bản đồ thu hồi đất).  

Hội đồng xét xử xét thấy:  

Căn cứ vào Đơn xin cất nhà trên phần đất bố mẹ vợ ông K1 cho được 

UBND phường A xác nhận ngày 11/5/1987; Giấy phép xây dựng ngày 05/9/1987 

do Sở X – Côn Đảo cấp cho ông (bà) Nguyễn Duy K1, địa chỉ thường trú tại H, 

Khóm P, phường A;  có căn cứ xác định đây là giấy tờ được quy định tại Điểm g, 

khoản 1, Điều 100 – Luật Đất đai 2013 và Khoản 5, Điều 18 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ, đồng thời kèm theo Biên lai Sở 

X – C thu lệ phí xây dựng do ông Nguyễn Duy K1 đóng tiền ngày 14/9/1987. Bởi 

lẽ:  

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013:  

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các 

loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: 

 g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 

theo quy định của Chính phủ;”  

và theo Khoản 5 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính Phủ quy định:  

“Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại 

Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20UBND%20%C4%90%E1%BA%B7c%20khu%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2086B/1,%20Kh%C3%B3m%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thi%E1%BB%87n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2086B/1,%20Kh%C3%B3m%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thi%E1%BB%87n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20%C4%90%E1%BA%B7c%20khu%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20%C4%90%E1%BA%B7c%20khu%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20C%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
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 5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa 

chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan 

quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép.” 

Phần diện tích đất bị thu hồi 374,40 m2 (diện tích đo đạc thực tế) thuộc 

diện tích 470,0 m2 đã được UBND tỉnh B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số P802450 ngày 21-01-2000 cho hộ ông Nguyễn Duy K1 với diện 470 m2 gồm 40 

m2 đất ở tại đô thị và 430 m2 đất nông nghiệp. Do đó, căn cứ điểm b khoản 5 Điều 

24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định:  

“5. Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở 

có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được 

xác định như sau: 

 b) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người sử 

dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 

của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này nhưng diện tích đất ở chưa được 

xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai, Khoản 

3 Điều này và chưa được xác định lại theo quy định tại Điểm b và Đ c Khoản 1 

Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của 

Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề 

nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở 

được xác định lại theo quy định tại cácKhoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai 

và Khoản 3 Điều này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất, được 

bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã được xác định lại là đất 

ở” thì cần phải xác định lại diện tích đất ở được bồi thường trong tổng diện tích 

đất 374,40 m2.   

Theo điểm a Khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai 2013, quy định:  

“4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 

tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng 

có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật 

này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác 

định như sau:  

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương 

quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa 

phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;” 

Điểm a khoản 4 Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 

29/10/2014 của UBND tỉnh B quyết định về việc quy định hạn mức các loại đất 

khi giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

“Hạn mức đất ở được công nhận trong trường hợp thửa đất có vườn, ao”.  

4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 

tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng 

có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích 

đất ở thì hạn mức đất ở được công nhận như sau: 

 a) Các phường thuộc thành phố V: 50 m2 /1 nhân khẩu trong một hộ; diện 

tích đất vườn ao được công nhận là đất ở tối thiểu là 230 m2 /1 hộ và tối đa là 450 

m2 /1 hộ”.  

Căn cứ vào giấy khai sinh thì ông K1, bà N có 05 người con bao gồm: 

Nguyễn Thị Phương D, sinh năm 1985; Nguyễn Ái T5, sinh năm 1986; Nguyễn 

Thị Ngọc T2, sinh năm 1994; Nguyễn Duy T3, sinh năm 1995 và Nguyễn K, sinh 

năm 1997. Hiện nay, ông K1 đã chết, do đó, có căn cứ xác định hộ gia đình bà N 

có 06 nhân khẩu.  

Đối chiếu với quy định của UBND tỉnh “Các phường thuộc thành phố V: 

50 m2 /1 nhân khẩu trong một hộ” thì có căn cứ để xác định diện tích đất vườn ao 

được công nhận là đất ở của hộ gia đình bà N là: 6 nhân khẩu x 50 m2/1 nhân khẩu 

trong một hộ = 300 m2. Như vậy, hộ bà N được công nhận diện tích đất 300 m2 là 

đất ở nhỏ hơn đất ở tối đa 450 m2/1 hộ của UBND tỉnh B quy định. Tại phiên tòa, 

bà N yêu cầu bồi thường diện tích đất ở từ 350 m2 xuống 300 m2 do ông K1 đã 

chết là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. Do đó, hộ gia đình bà 

Nguyễn Thị N đủ điều kiện để được bồi thường 300 m2 đất ở (trong tổng diện tích 

đất bị thu hồi 374,40 m2).  

Việc UBND thành phố V và Chủ tịch UBND thành phố V không căn cứ 

vào nhân khẩu của hộ bà Nguyễn Thị N mà chỉ xác định mức tối thiểu 230 m2/1 hộ 

để ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và phê duyệt phương án bồi 

thường (bổ sung) là chưa phù hợp với quy định của UBND tỉnh B. Ảnh hưởng trực 

tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình bà N.  

 - Thứ hai, về đơn giá để bồi thường giá trị quyền sử dụng đất:  

Quyết định 8387/QĐ-UBND ngày 02-6-2022 và Quyết định 14335/QĐ-

UBND ngày 28-12-2022 của UBND thành phố V đều dựa vào Quyết định số 

2880/QĐ-UBND ngày 22-9-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh B. Hội đồng xét xử 

xét thấy:  

Tính từ ngày 22-9-2020, UBND tỉnh B phê duyệt giá đất cụ thể để bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường C (đoạn từ đường 

C đến đường C), thành phố V đến ngày 02-6-2022 UBND thành phố V ban hành 

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (ngày 28-12-2022 phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung) là 21 tháng và 27 tháng. Đối chiếu với quy 

định tại Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ T6 về Ban hành 

tiêu chuẩn thẩm định giá Việt nam thì kết quả thẩm định giá chỉ có giá trị trong 

vòng 06 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực, nên thời gian 

trên vượt quá thời hạn có hiệu lực của chứng thư thẩm định giá; vi phạm nguyên 

tắc bồi thường kịp thời quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013: “2. 

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với 

loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Di%E1%BB%87u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C3%81i%20Th%E1%BB%A5y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Trinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Trinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Ti%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Khuynh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201144/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%E1%BA%A9n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BA%A7u%20Ch%C3%A1y%20(%C4%91o%E1%BA%A1n%20t%E1%BB%AB%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%203/2),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
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theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại 

thời điểm quyết định thu hồi đất”. Đồng thời trong thời gian 21 tháng, 27 tháng thì 

đất đai luôn có sự biến động; điều này cũng được người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của UBND thành phố V thừa nhận tại phiên tòa: “giá đất hàng năm 

được UBND Tỉnh ban hành thì giá đất của năm 2022 cao hơn giá đất của năm 

2020”. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố V đã không báo cáo đề xuất UBND 

tỉnh quyết định lại giá trị đất để điều chỉnh lại Quyết định số 2880 làm căn cứ xác 

định giá trị đất bồi thường là không đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho hộ 

gia đình bà N. 

- Thứ 3, về bố trí tái định cư:  

Quyết định 8387/QĐ-UBND ngày 02-6-2022, hộ bà N được bố trí tái định 

cư: 01 lô và Quyết định 14335/QĐ-UBND ngày 28-12-2022, hộ bà N được giao 

đất ở mới: 01 lô. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích đất của hộ bà N bị giải tỏa trắng, 

trong đó có 300 m2 đất ở được bồi thường (như đã xác định ở phần trên của bản 

án). Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định về bồi 

thường khi nhà nước thu hồi đất ở:  

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có 

đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu 

hồi đất thì được bồi thường như sau: 

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, 

thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp 

không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường 

bằng tiền” thì UBND thành phố V chỉ bố trí 01 lô đất tài định cư và 01 lô đất ở 

mới có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà N là chưa phù hợp. Do đó, Hội đồng xét xử 

buộc UBND thành phố V giao cho hộ bà N đất tái định cư 02 lô và giao đất ở mới 

01 lô mới đảm bảo được quyền lợi cho người có đất bị thu hồi. Bà N yêu cầu 03 

lô đất tái định cư và 01 lô đất ở mới là chưa phù hợp.  

Ngoài ra, Quyết định 14335/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố V dựa trên cơ sở của Quyết định giải quyết khiếu nại số 

12536/QĐ-UBND ngày 28-10-2022 của Chủ tịch UBND thành phố V; do đó, 

Quyết định 12536/QĐ-UBND là quyết định có liên quan. Để đảm bảo quyền và 

lợi ích hợp pháp của gia đình bà N, cần tuyên hủy Quyết định 12536 là phù hợp.   

Từ những phân tích và nhận định trên, Hội đồng xét xử nhận thấy: Quyết 

định 8387/QĐ-UBND ngày 02-6-2022 và Quyết định 14335/QĐ-UBND ngày 28-

12-2022 của Ủy ban nhân dân thành phố V ban hành không có căn cứ pháp luật. 

Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cần chấp nhận một 

phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị N hủy các quyết định: Mục A phần 1 

và Mục G Điều 1 của Quyết định 8387/QĐ-UBND ngày 02-6-2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố V; Mục A và Mục G của Quyết định 14335/QĐ-UBND ngày 

28-12-2022 của Ủy ban nhân dân thành phố V và hủy quyết định liên quan là 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 12536/QĐ-UBND ngày 28-10-2022 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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của Chủ tịch UBND thành phố V. Buộc UBND thành phố V phải ban hành quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất thu 

hồi 374,40 m2 (trong đó xác định 300 m2 đất ở và 74,40 m2 đất nông nghiệp) của 

hộ gia đình bà Nguyễn Thị N theo đúng quy định của pháp luật.  

[5] Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ và phù 

hợp với quy định của pháp luật.  

[6] Về án phí hành chính sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện được chấp nhận, 

nên UBND thành phố V phải chịu án phí là 300.000 đồng.  

Vì các lẽ trên, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Áp dụng: Các Điều 30, 32, 116, 158, điểm b khoản 2 Điều 193 Luật Tố 

tụng hành chính; các Điều 66, 69, 79, 100, 103 Luật đất đai năm 2013; Điều 18, 

Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ; Quyết định 

51/2014/QĐ-UBND 29/10/2014 của UBND tỉnh B; Điều 32 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị N; 

- Hủy Mục A phần 1 và Mục G Điều 1 (Phần bồi thường giá trị quyền sử 

dụng đất và tái định cư) của Quyết định 8387/QĐ-UBND ngày 02-6-2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố V;  

- Hủy Mục A và Mục G (Phần bồi thường giá trị quyền sử dụng đất và tái 

định cư) của Quyết định 14335/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố V;  

- Hủy quyết định liên quan là Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 

12536/QĐ-UBND ngày 28-10-2022 của Chủ tịch UBND thành phố V;  

- Buộc UBND thành phố V phải ban hành quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất thu hồi 374,40 m2 (trong đó 

xác định 300 m2 đất ở và 74,40 m2 đất nông nghiệp) của hộ gia đình bà Nguyễn 

Thị N theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Án phí hành chính sơ thẩm:  

Ủy ban nhân dân thành phố V phải chịu 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng).  

3. Thời hạn kháng cáo đối với bản án là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối 

với đương sự không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo 15 ngày kể từ 

ngày bản án được giao hoặc Bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân dân 

Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. 
 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201142/3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 

 

 

 

 

 

   Cao Xuân Long 
 

 

 

 


